
BỘ NỘI VỤ 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:         /2025/TT-BNV Hà Nội, ngày       tháng      năm 2025 

 

THÔNG TƯ 

Ban hành Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và 

nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trong Quân đội 

 

Căn cứ Luật An toàn, vệ sinh lao động ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 25/2025/NĐ-CP ngày 21 tháng 02 năm 2025 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Việc làm; 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư ban hành Danh mục nghề, công 

việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, 

nguy hiểm trong Quân đội. 

 

Điều 1. Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và 

đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trong Quân đội 

Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, 

độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 

trong Quân đội. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

Quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân 

nhân, công nhân và viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng trong Quân đội 

làm các nghề, công việc ban hành kèm theo Thông tư này hoặc các nghề, công 

việc thuộc Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, 

công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm khác do Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

ban hành được hưởng các chế độ theo quy định tại Bộ luật Lao động, Luật An 

toàn, vệ sinh lao động, Luật Bảo hiểm xã hội và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

Điều 3. Hiệu lực thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 03 năm 2026. 

2. Kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, các Quyết định, Thông tư 

sau hết hiệu lực thi hành: 

a) Quyết định số 1085/LĐTBXH-QĐ ngày 06 tháng 9 năm 1996 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về ban hành tạm thời danh mục nghề, 

công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. 

b) Quyết định số 03/2006/QĐ-LĐTBXH ngày 07 tháng 3 năm 2006 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về ban hành tạm thời danh mục 

nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, 

nguy hiểm trong Quân đội.  
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c) Thông tư số 20/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Danh mục nghề, công 

việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 

trong Quân đội. 

3. Thời gian làm các nghề, công việc ban hành kèm theo các Quyết định, 

Thông tư bị bãi bỏ theo quy định tại khoản 2 Điều này vẫn được tính là thời gian 

làm các nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, 

độc hại, nguy hiểm cho đến ngày Thông tư này có hiệu lực. 

4. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các cơ quan, tổ chức, 

cá nhân phản ánh về Bộ Nội vụ để nghiên cứu giải quyết./. 

Nơi nhận: 
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Toà án nhân dân tối cao; 

- Kiểm toán Nhà nước; 

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 

- Các Bộ: Quốc phòng, Tài chính, Y tế, Tư pháp; 

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 

- Cục Kiểm tra văn bản và quản lý xử lý vi phạm hành 

chính - Bộ Tư pháp; 

- Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

- Công báo, Cổng Thông tin điện tử của Chính phủ; 

- Cổng Thông tin điện tử của Bộ Nội vụ; 

- Lưu: VT, CVL (5b). 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

Nguyễn Mạnh Khương 
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